CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:   CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH
Mã học phần: DLANH 124 (hệ Cao đẳng)
Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: sau khi đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;
· Tính chất: đây là môn học tự chọn
II. Mục tiêu học phần:
·  Kiến thức: 
· Trình bày được chức nãng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn.
· Phân tích được những kiến thức cơ bản nhất về lắp đặt thiết bị lạnh sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi.
· Kỹ năng:  
· Phân biệt được sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn. Nắm được ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của hệ thống máy lạnh này;
· Nhận biết được các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:



	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng
số
	Lý 
thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1:Máy lạnh hấp thụ
1.1 Đại cương:              
1.2 Chu trình lý thuyết: 	
1.3 Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ:			
1.4 Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiB)
1.5 Máy lạnh hấp thụ amôniắc/nước:
1.6 Máy lạnh hấp thụ hai và nhiều cấp
1.7 Máy lạnh hấp thụ khuếch tán
1.8 Máy lạnh hấp thụ chu kỳ
Kiểm tra:			
	12
	11
	
	1

	2
	Chương 2:Máy lạnh ÊJECTƠ
2.1 Khái niệm:
2.2 Nguyên lý làm việc và chu trình Lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ:	
2.3 Tính toán nhiệt thiết bị lạnh ÊJECTƠ
2.4 Đặc điểm của chu trình thực trong máy lạnh ÊJECTƠ
2.5 Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ:
2.6 Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ
	6
	6
	
	

	3
	Chương 3: Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời
3.1 Khái niệm
3.2 Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời
3.3 Cấu tạo thiết bị 
3.4 Tính toán nhiệt:  
3.5 Hệ thống lạnh sản xuất nước đá:  
3.6 Tổ hợp hệ thống sản xuất nước đá và nước nóng: 
3.7 Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời:
Kiểm tra:	
	12
	11
	
	1

	
	Cộng
	30
	28
	
	2



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Máy lạnh hấp thụ						Thời gian: 12giờ
Mục tiêu:
- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh hấp thụ
- Tính toán được các chu trình máy lạnh;
- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.
Nội dung bài
1.1. Đại cương:              							Thời gian: 0,5giờ
1.2. Chu trình lý thuyết: 							Thời gian: 2giờ
1.3. Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ:				Thời gian: 0,5giờ
1.4. Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr):			Thời gian: 2,5giờ
1.5. Máy lạnh hấp thụ amôniắc/nước:					Thời gian: 2,5giờ
1.6. Máy lạnh hấp thụ hai và nhiều cấp:					Thời gian: 1giờ
1.7. Máy lạnh hấp thụ khuếch tán: 					Thời gian: 1giờ
1.8. Máy lạnh hấp thụ chu kỳ:						Thời gian: 1giờ
 Kiểm tra:									Thời gian: 1giờ
Chương 2: Máy lạnh ÊJECTƠ						Thời gian: 6giờ
Mục tiêu
- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh ÊJECTƠ
- Tính toán đựoc chu trình máy lạnh ÊJECTƠ
- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.
Nội dung bài
2.1. Khái niệm:								Thời gian: 0,5giờ
2.2. Nguyên lý làm việc và chu trình Lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ Thời gian:1 giờ
2.3. Tính toán nhiệt thiết bị lạnh ÊJECTƠ: 				Thời gian: 2 giờ
2.4. Đặc điểm của chu trình thực trong máy lạnh ÊJECTƠ: 		Thời gian: 0,5 giờ
2.5. Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ:		Thời gian: 1 giờ
2.6. Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ:   			Thời gian: 1 giờ
2.6.1. ÊJECTƠ 								
2.6.2. Thiết bị bay hơi 							
2.6.3. Thiết bị ngưng tụ						
Chương 3: Thiết bị lạnh dùng nãng lượng mặt trời      		Thời gian: 12giờ
Mục tiêu
- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh hấp phụ rắn dùng nãng lượng mặt trời.
- Tính toán  đựoc nhiệt chu trình máy lạnh hấp phụ rắn
- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.
Nội dung bài
3.1. Khái niệm:                                					Thời gian: 0,5giờ
3.2. Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời:      		Thời gian: 1,5giờ
3.2.1 Than hoạt tính 							
3.2.2 Silicagel 								
3.3. Cấu tạo thiết bị máy lạnh hấp phụ:   					Thời gian: 2giờ
3.3.1 Sơ đồ nguyên lý 							
3.3.2 Nguyên tắc hoạt động 						
3.4. Tính toán nhiệt:  							Thời gian: 2giờ
3.4.1 Tính toán nhiệt cho dàn bay hơi 				
3.4.2 Tính toán nhiệt thiết bị ngưng tụ 				
3.5. Hệ thống lạnh sản xuất nước đá:  					Thời gian: 2giờ
3.5.1. Sơ đồ hệ thống							 
3.5.2. Nguyên tắc hoạt động						 
3.5.3. Cấu tạo của các thiết bị 						
3.6. Tổ hợp hệ thống sản xuất nước đá và nước nóng: 			Thời gian: 2giờ
3.6.1. Sơ đồ hệ thống 							
3.6.2. Nguyên tắc hoạt động					 	
3.6.3. Cấu tạo của các thiết bị 						
3.7. Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời:			Thời gian: 1giờ
Kiểm tra:									Thời gian: 1giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Lớp học
- Lớp học bố trí cho phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.
- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.
2. Trang thiết bị máy móc: hình ảnh hoặc mô phỏng thiết bị 
· Máy lạnh hấp thụ các loại
· Máy lạnh ÊJECTƠ	
· Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung: 
- Kiến thức:
+ Chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn
+ Phân tích những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi
+  Ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của các hệ thống máy lạnh;
- Kỹ năng: 
+  Phân biệt sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn.;
+  Nhận biết các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;
- Thái độ:  Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.
2. Phương pháp:
- Kiểm tra kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan;
- Kiểm tra thái độ qua việc chấp hành nội qui học tập và số giờ tham gia học tập.
- Kiểm tra kết thúc bằng hình thức trắc nghiệm, tự luận.  
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:  Chương trình giảng dạy cho trình độ Cao đẳng 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
-  Giảng giải	
-  Trực quan
-  Thảo luận nhóm
-  Có thể cập nhật các chuyên đề thực tiễn công nghệ hiện đại của chuyên ngành đã, đang và sẽ phát triển trong tương lai tại địa phương và trên thế giới.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Sự khác biệt của hệ thống lạnh hấp thụ và hấp phụ so với các chu trình máy lạnh nén hơi
- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh 
- Tính toán các chu trình 
4. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB giáo dục. 
[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng. NXB giáo dục
[3]TS Hoàng Dương Hùng. Năng Lượng mặt trời Lý thuyết và ứng dụng. NXB Khoa Học Kỹ Thuật
[4] Nguyễn Đức Lợi , Phạm Vãn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
............................................................................................................................................

Nhóm biên soạn
1. Đinh Đồng Hiệp- Chủ nhiệm môn 
2. Đặng thế Huân – thành viên
3. Võ Anh Hào – thành viên 
[bookmark: _GoBack]4. Hoàng Văn Viết- Thành viên
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